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Chương 1 

NHẬP MÔN KHOA HỌC TRÁI ĐẤT 

 

1.1 QUAN NIỆM VỀ KHOA HỌC TRÁI ĐẤT 

Khoa học Trái Đất hay Các Khoa học về Trái Đất (“Geosciences” hoặc 

“Earth Sciences”) là ngành khoa học đa lĩnh vực bao gồm tất cả các khoa học 

liên quan đến Trái Đất. Có rất nhiều cách tiếp cận khác nhau trong nghiên cứu 

về Khoa học Trái Đất vì Trái Đất vốn dĩ là một hệ thống phức tạp, giống như 

cơ thể con người, bao gồm đa dạng các thành phần và chúng tương tác với 

nhau theo nhiều cách khác nhau. Trong các nghiên cứu phổ biến về Khoa học 

Trái Đất, các nhà khoa học thường tiếp cận dưới dạng nghiên cứu chuyên sâu 

Khí quyển, Thạch quyển, Thủy quyển, Thổ nhưỡng quyển và Sinh quyển,… 

của Trái Đất như một hệ thống nhất. Trái Đất của chúng ta đã và đang thay 

đổi trên tất cả các thước đo không gian và thời gian. Vì vậy nghiên cứu Khoa 

học Trái Đất có ý nghĩa rất quan trọng giúp con người hiểu biết sâu sắc hơn 

về nơi mà chúng ta đang sinh sống, từ đó có những ứng xử phù hợp hơn. Ngày 

nay, nghiên cứu về Khoa học Trái Đất được chia thành nhiều ngành, trong đó 

có sáu nhóm lớn: 

- Nghiên cứu nước và không khí trong hoặc trên bề mặt rắn của Trái 

Đất, bao gồm nghiên cứu nước trên và trong lòng đất (Thủy văn), sông băng 

và chỏm băng (Băng hà), đại dương (Hải dương học), bầu khí quyển và các 

hiện tượng của nó (Khí tượng học), và khí hậu trên thế giới (Khí hậu học). 

Các lĩnh vực nghiên cứu này được nhóm lại ở 2 ngành: khoa học Khí quyển 

và khoa học Thủy quyển. 

- Các nghiên cứu liên quan đến cấu tạo vật lí - hóa học ở bề mặt rắn của 

Trái Đất, bao gồm nghiên cứu về khoáng vật (Khoáng vật học), ba nhóm đá 

chính (đá bazan, trầm tích và biến chất), hóa học của đá (Địa hóa học),  

các cấu trúc bên trong các lớp đá (Địa chất cấu trúc), và các đặc tính vật lí của 

đá trên và bên trong bề mặt Trái Đất (Địa vật lí). 

- Nghiên cứu về địa mạo (Địa mạo), liên quan đến việc mô tả các đặc 

điểm của các dạng địa hình trên bề mặt Trái Đất và phân tích các quá trình 

hình thành chúng. 

- Các nghiên cứu liên quan đến lịch sử địa chất của Trái Đất, bao gồm 

nghiên cứu hóa thạch và ghi chép hóa thạch (Cổ sinh vật học), sự phát triển 

của các tầng trầm tích được lắng đọng thường xuyên qua hàng triệu năm  

(Địa tầng), hóa học đồng vị và xác định niên đại của đá (Địa chất học). 
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- Các nghiên cứu ứng dụng Khoa học Trái Đất để giải quyết các vấn đề 

trong thực tiễn cuộc sống, bao gồm nghiên cứu về nhiên liệu hóa thạch  

(dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và than đá); hồ chứa dầu; mỏ khoáng sản; năng 

lượng địa nhiệt; cấu trúc và thành phần của nền móng cho vị trí của lò phản 

ứng hạt nhân, đường xá, đập, và các tòa nhà chọc trời; các nguy cơ liên quan 

đến tuyết lở đá và bùn, núi lửa phun, động đất và sự cố sập hầm mỏ; xói mòn 

ven biển, vách đá và đất... 

- Nghiên cứu về hồ sơ đá trên Mặt Trăng, các hành tinh và vệ tinh của 

chúng (địa chất học chiêm tinh). Lĩnh vực này bao gồm việc điều tra các đặc 

điểm có liên quan trên mặt đất — cụ thể là tektites (các vật thể thủy tinh do 

tác động của thiên thạch) và astrobleme (hố thiên thạch). 

1.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRÁI ĐẤT 

Phương pháp nghiên cứu Khoa học Trái Đất rất đa dạng, tùy thuộc vào 

bản chất của các đối tượng được nghiên cứu mà lựa chọn phương pháp phù 

hợp. Các nghiên cứu phổ biến trong Khoa học Trái Đất thường tập trung vào 

ba nhóm: lí thuyết, quan sát và thực nghiệm. 

- Nhóm phương pháp nghiên cứu lí thuyết: được tiến hành chủ yếu 

bằng cách tổng hợp, phân tích các nguồn tài liệu đã nghiên cứu khác nhau để 

hình thành nên hệ thống lí thuyết mới. Chẳng hạn, dựa vào các tài liệu Địa 

vật lí, người ta nghiên cứu được cấu trúc của thạch quyển, manti và nhân 

Trái Đất; hoặc nghiên cứu biến thiên thế kỉ chu kì ngắn trường địa từ và mối 

quan hệ giữa biến thiên thế kỉ chu kì ngắn trường địa từ và các hiện tượng 

vật lí địa cầu khác (động đất, trọng lực, mực nước biển, sự quay trái đất,...). 

Bên cạnh đó còn có các nghiên cứu lí thuyết nền tảng cho các hoạt động quan 

sát, thực nghiệm. Chẳng hạn, nghiên cứu các thuật toán xử lí số liệu trong 

địa chấn thăm dò, ra-đa xuyên đất, thăm dò điện, từ, trọng lực; phát triển các 

kĩ thuật xử lí mới nhằm cải thiện chất lượng hình ảnh của mặt cắt địa vật lí, 

tăng tỉ số tín hiệu trên nhiễu và biểu diễn đúng hơn cấu trúc môi trường bên 

dưới mặt đất. 

- Nhóm phương pháp nghiên cứu qua quan sát: nhóm này thường áp 

dụng đối với các đối tượng tồn tại trên bề mặt Trái Đất. Người nghiên cứu có 

thể quan sát trực tiếp ngoài thực địa hoặc gián tiếp qua ảnh vệ tinh, viễn thám,… 

- Nhóm phương pháp nghiên cứu thực nghiệm: bao gồm phương pháp 

thăm dò địa chấn, từ, trọng lực, từ tellua, thăm dò điện, phóng xạ và ra-đa xuyên 

đất trong khảo sát và thăm dò khoáng sản (khoáng sản rắn, dầu khí,...), địa chất 

công trình, nghiên cứu ô nhiễm môi trường, khảo sát cấu trúc địa chất, đánh giá 

tai biến địa chất (đứt gãy, sạt lở), khảo sát địa chất thủy văn, đo vẽ bản đồ công 

trình ngầm đô thị và đánh giá chất lượng công trình. 
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Bên cạnh những phương pháp trên, trong nghiên cứu Khoa học Trái Đất 

người ta còn áp dụng nhiều phương pháp khác như: mô hình hóa (mô hình 

toán học, mô vật lí, mô hình hóa học, mô hình sinh học,…), phân tích dữ liệu 

trên máy tính..  

1.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ CÁC KHOA 

HỌC KHÁC 

Khoa học Trái Đất có mối quan hệ chặt chẽ với các ngành khoa học 

khác như Thiên văn học, Vật lí học, Hóa học, Sinh học, Toán học, Tin học... 

Kết quả nghiên cứu của các ngành khoa học khác là tiền đề cho Khoa học 

Trái Đất; ngược lại, Khoa học Trái Đất làm sáng tỏ những lí thuyết của các 

khoa học khác và đặt ra những vấn đề để các khoa học khác tiếp tục nghiên 

cứu giải quyết. 

- Thiên văn học (Astronomy) là lĩnh vực khoa học nghiên cứu các thiên 

thể và các hiện tượng tự nhiên có nguồn gốc từ Vũ Trụ. Trong mối quan hệ 

với Khoa học Trái Đất, Thiên văn học nghiên cứu những yếu tố Vũ Trụ tác 

động trực tiếp đến Trái Đất gồm: sự phát triển, tính chất vật lí, hóa học, 

chuyển động, khí tượng học của các vật thể Vũ Trụ và sự hình thành Vũ Trụ. 

Nội dung nghiên cứu Thiên văn học được chia làm 3 phần chính là: Quy luật 

chuyển động của các thiên thể trong mối quan hệ giữa Trái Đất và bầu trời, 

cấu trúc cũng như bản chất vật lí của các thiên thể và các quá trình xảy ra 

trong Vũ Trụ, nguồn gốc hình thành và phát triển của thiên thể.  

- Vật lí học (Physics) là lĩnh vực khoa học nghiên cứu về vật chất và 

chuyển động của nó trong không gian và thời gian, cùng với những khái niệm 

liên quan như năng lượng và lực. Ở góc độ khái quát, Vật lí học là khoa học 

nghiên cứu về vật chất và sự tương tác của vật chất. Ở góc độ chi tiết, Vật lí 

học là khoa học nghiên cứu về các quy luật vận động của tự nhiên, từ cấp độ 

vi mô (các hạt cấu tạo nên vật chất) cho đến cấp độ vĩ mô (các hành tinh, thiên 

hà và Vũ Trụ). Đối tượng nghiên cứu chính của vật lí hiện nay bao gồm vật 

chất, năng lượng, không gian và thời gian. Kết quả nghiên cứu của vật lí học 

là cơ sở để giải thích hiện tượng tự nhiên trên Trái Đất như: hình dạng Trái 

Đất, thủy triều trên Trái Đất, tính chất của các loại đá,…  

- Hóa học (Chemistry) là khoa học nghiên cứu về thành phần, cấu trúc, 

tính chất, và sự thay đổi của vật chất. Hóa học nghiên cứu về các nguyên tố, 

hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng hóa học xảy ra giữa những thành 

phần đó. Nhờ các thành tựu nghiên cứu trong lĩnh vực hóa học, các thành phần 

vật chất của lớp vỏ, lớp Manti, lớp Nhân của Trái Đất được mô tả chi tiết hơn. 

Bên cạnh đó tỉ lệ của các nguyên tố trong các quyển của Trái Đất được phân 

tích một cách chi tiết và ngày càng chính xác hơn. 


